
 

 

 

BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

a.Kiến thức: 

- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở trong học kỳ II lớp 11; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với 

yêu cầu của chương trình 

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống  từ đó rút ra được bài học cho bản thân. 

c. Năng lực  

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được nội dung cơ bản của công dân bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về dân tộc và tôn giáo, 

quyền và nghĩa vụ công dân trong vấn đề bình đẳng giới, về thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước và xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân về chỗ ở, bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, quyền tự do 

ngôn luận, tự do báo chí. 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân, có những suy nghĩ và định hướng về nghề 

nghiệp của bản thân sau khi ra trường, biết điều chỉnh bản thân mình để bước đầu trang bị những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân 

b. Phẩm chất: 

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân. 

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt 

kết quả cao trong bài kiểm tra  

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA 

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau 

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật 

Bài 11: Bình đẳng giới 

Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các  dân tộc, tôn giáo 

Bài 13: Quyển và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công  dân về bầu cử và ứng cử 

Bài 15: Quyển và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo 

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc 

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm vế thân thể, được pháp luật bảo hộ vể tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

Bài 18: Quyển bất khả xâm phạm vể chỗ ở 

Bài 19: Quyển được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 



III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

- Kiểm tra tập trung tại lớp 

- Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận: Trắc nghiệm 70% và tự luận 30% 

- Kiêm tra theo ma trận và đặc tả  

- Số lượng đề kiểm tra: 2 đề ( đề 1 và đề 2) 

IV.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

TT Chủ đề 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng % 

Tổng 

 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Chủ đề 7: 

Quyền bình 

đẳng của công 

dân trước pháp 

luật 

Bài 10: Quyền bình 

đẳng của công dân 

trước pháp luật 

1   0,25       0                   1 0 0,25 0 2,5 

2 
Bài 11: Bình đẳng 

giới 
1   0,25   1   0,25                   2 0 0,5 0 5 

3 

Bài 12: Quyền bình 

đẳng giữa các  

dân tộc, tôn giáo 

2   0,5   2   0,5                   4 0 1 0 10 

4 

Chủ đề 8:   

Một số quyền 

dân chủ cơ bản  

của công dân 

Bài 13: Quyển và 

nghĩa vụ công dân  

trong tham gia 

quản lí nhà nước và 

xã hội 

1   0,25   1   0,25                   2 0 0,5 0 5 

5 

Bài 14: Quyền và 

nghĩa vụ công  

dân về bầu cử và 

ứng cử 

     1   1                   1 0 1 0 10 

6 

Bài 15: Quyển và 

nghĩa vụ công dân 

về khiếu nại, tố cáo 

1   0,25   1   0,25                   2 0 0,5 0 5 



7 

Bài 16: Quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về bảo vệ Tổ quốc 

3   0,75   1   0,25                   4 0 1 0 10 

8 

Chủ đề 9: 

Một số quyền 

tự do cơ bản 

của công dân 

Bài 17: Quyền bất 

khả xâm phạm vế 

thân thể, được pháp 

luật bảo hộ vể tính 

mạng, sức khoẻ, 

danh dự và nhân 

phẩm 

2   0,5   1   0,25     1   2         3 1 0,75 2 27,5 

9 

Bài 18: Quyển bất 

khả xâm phạm vể 

chỗ ở 

2   0,5   1   0,25             1   1 3 1 0,75 1 17,5 

10 

Bài 19: Quyển 

được bảo đảm an 

toàn và bí mật thư 

tín, điện thoại, điện 

tín 

2   0,5   1   0,25                   3 0 0,75 0 7,5 

Tổng 15 0 4 0 10 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 25 2 7 3 
100 

Tỷ lệ % 40 30 20 10 30 10 

 

 

V.ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

TT 

 
Chủ đề 

Mạch kiến 

thức 
Mức độ đánh giá 

Các mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

 

 

 

Chủ đề 7: 

Quyền bình 

đẳng của công 

dân trước pháp 

luật 

Bài 10: Quyền 

bình đẳng của 

công dân trước 

pháp luật 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về: 

+ Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật 

(bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

pháp lí) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Bài 11: Bình 

đẳng giới 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về 

bình đẳng giới trong các lĩnh vực 

Thông hiểu:  

1 0 1 0 0 0 0 0 



- Trình bày được ý nghĩa của quyền bình đẳng 

giới trong các lĩnh vực của công dân đối với đời 

sống con người và xã hội 

3 

Bài 12: Quyền 

bình đẳng giữa 

các  

dân tộc, tôn 

giáo 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về 

bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 

Thông hiểu:  

- Trình bày được ý nghĩa của quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc, tôn giáo 

 

2 0 2 0 0 0 0 0 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 8:  Một 

số quyền dân 

chủ cơ bản  của 

công dân 

Bài 13: Quyển 

và nghĩa vụ 

công dân  

trong tham gia 

quản lí nhà 

nước và xã hội 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về: 

Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản 

lí nhà nước và xã hội 

Thông hiểu:   

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản 

lí nhà nước và xã hội 

1 0 1 0 0 0 0 0 

6 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công  

dân về bầu cử 

và ứng cử 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về:  

quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử 

Thông hiểu:   

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử 

0 0 1 0 0 0 0 0 

7 

Bài 15: Quyển 

và nghĩa vụ 

công dân về 

khiếu nại, tố 

cáo 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về: 

quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo 

Thông hiểu:   

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo 

1 0 1 0 0 0 0 0 

8 

Bài 16: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ Tổ 

quốc 

Nhận biết:  

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về: 

quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

Thông hiểu:   

-Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

3 0 1 0 0 0 0 0 



quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

9 

Chủ đề 9: 

Một số quyền tự 

do cơ bản của 

công dân 

Bài 17: Quyền 

bất khả xâm 

phạm vế thân 

thể, được pháp 

luật bảo hộ vể 

tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự 

và nhân phẩm 

Nhận biết: 

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật 

quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm của công dân  

Thông hiểu:  

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm của công dân  

- Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện 

quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm của công dân  

Vận dụng: 

 - Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm về thân thề và quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm của công dân trong một số 

tình huống đơn giản 

2 0 1 0 0 1 0 0 

10 
Bài 18: Quyển 

bất khả xâm 

phạm vể chỗ ở 

Nhận biết: 

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật 

về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  

Thông hiểu:  

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở  

- Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dâ 

2 0 1 0 0 0 0 1 

11 

Bài 19: Quyển 

được bảo đảm 

an toàn và bí 

mật thư tín, 

điện thoại, 

điện tín 

Nhận biết: 

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật 

về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín của công dân 

Thông hiểu:  

- Trình bày được hậu quả của hành vi vi phạm 

2 0 1 0 0 0 0 0 



quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín của công dân 

- Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện 

quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín của công dân  

 Tổng   15 0 10 0 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 

      MÔN GDKT&PL – LỚP 11 - Mã đề 162 

      THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không tính thời gian phát đề) 

(Đề kiểm tra có 4 trang) 

PHẦN 1. (6 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về 

A. tập tục. B. trách nhiệm. C. quyền. D. nghĩa vụ. 

Câu 2: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong 

lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động. B. Văn hoá. C. Kinh tế. D. Chính trị. 

Câu 3: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. kinh tế. B. tín ngưỡng. C. truyền thông. D. tôn giáo. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

A. thiết kế và đầu tư. B. xây dựng và vận hành. 

C. thu hồi và quản lý. D. tôn trọng và bảo hộ. 

Câu 5: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn 



A. hình ảnh bản thân mình. B. bí quyết kinh doanh. 

C. an ninh trật tự nơi sinh sống. D. thông tin đời sống cá nhân. 

Câu 6: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

C. Tìm hiểu danh sách đại biểu. D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể 

A. tự mình thực hiện khiếu nại. B. tự mình giải quyết khiếu nại. 

C. tự mình giải quyết tố cáo. D. làm sai lệch nội dung khiếu nại. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ 

A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình. B. bảo vệ tư tưởng cực đoan. 

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều. D. bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 9: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. đánh người gây thương tích. B. tham gia giải cứu nạn nhân. 

C. bắt người theo quyết định của Toà án. D. giam giữa người trái pháp luật. 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. B. công cụ để thực hiện tội phạm. 

C. quyết định điều động nhân sự. D. đối tượng tố cáo nặc danh. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Gây mất an ninh trật tự xã hội. B. Xâm phạm trật tự hành chính. 

C. Xâm phạm bí mật đời tư. D. Xâm phạm tài sản công cộng. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

A. kiểm soát nội dung.   B. sao kê đồng loạt.    C. bảo đảm bí mật. D. niêm yết công khai. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 

A. an sinh xã hội.   B. thông tư liên ngành.    C. thư tín, điện tín. D. di sản quốc gia. 

Câu 15: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. định đoạt tài sản công cộng. B. sử dụng nguồn thu nhập chung. 

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống. 



Câu 17: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức và hoạt động không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Xâm phạm đạo đức xã hội. B. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

C. Từ bỏ hủ tục lạc hậu. D. Cứu trợ, ủng hộ kinh phí. 

Câu 18: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện đúng nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin. B. Tôn trọng quyền lợi của người khác. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử. D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử? 

A. Chia sẻ nội dung phiếu bầu. B. Bỏ phiếu thay người khác. 

C. Mua chuộc phiếu bầu cho mình. D. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Ủy quyền khiếu nại cho người thân. B. Cung cấp chứng cứ để chứng minh. 

C. Sử dụng các biện pháp vũ lực. D. Rút lại đơn khiếu nại đã gửi. 

Câu 21: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phối hợp tuần tra ban đêm. B. Tham gia giữ gìn thôn xóm. 

C. Tham gia luyện tập quân sự. D. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

A. khống chế và bắt giữ con tin. B. thực hiện hành vi giết người. 

C. khống chế và bắt giữ tên trộm. D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. bảo trợ người già neo đơn. B. đối tượng bị truy nã. 

C. quản lí hoạt động truyền thông. D. giám hộ trẻ em khuyết tật. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

A. chủ động định vị khi giao nhận. B. thay đổi phương tiện vận chuyển. 

C. bảo quản bưu phẩm đường dài. D. tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. 

PHẦN II. (1 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Đọc đoạn thông tin sau:  

Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số đối 

tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. 

Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

a. Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ. 

b. Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh. 

c. Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. 



d. Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội. 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận 

Câu 1 (2 điểm): Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ 

chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo 

tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn 

bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, 

chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và 

xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương.  

Hỏi:  Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội 

dung vi phạm của từng chủ thể. 

Câu 2 (1 điểm): Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí 

do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. Trong thời gian chờ Toà án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay hệ 

thống khoá mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha mẹ đẻ để ngủ nhờ. 

Hãy đánh giá về hành vi của anh M. Trong trường hợp này chị N cần làm gì để bảo vệ chỗ ở hợp pháp của mình. 

 

     ----HẾT--- 

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 

      MÔN GDKT&PL – LỚP 11 - Mã đề 254 

      THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không tính thời gian phát đề) 

(Đề kiểm tra có 4 trang) 

PHẦN 1. (6 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể 

A. tự mình thực hiện khiếu nại. B. tự mình giải quyết khiếu nại. 

C. tự mình giải quyết tố cáo. D. làm sai lệch nội dung khiếu nại. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ 

A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình. B. bảo vệ tư tưởng cực đoan. 

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều. D. bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 3: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về 

A. tập tục. B. trách nhiệm. C. quyền. D. nghĩa vụ. 

Câu 4: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong 

lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động. B. Văn hoá. C. Kinh tế. D. Chính trị. 



Câu 5: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. kinh tế. B. tín ngưỡng. C. truyền thông. D. tôn giáo. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Gây mất an ninh trật tự xã hội. B. Xâm phạm trật tự hành chính. 

C. Xâm phạm bí mật đời tư. D. Xâm phạm tài sản công cộng. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

A. kiểm soát nội dung.    B. sao kê đồng loạt.   

C. bảo đảm bí mật. D. niêm yết công khai. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

A. thiết kế và đầu tư. B. xây dựng và vận hành. 

C. thu hồi và quản lý. D. tôn trọng và bảo hộ. 

Câu 9: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn 

A. hình ảnh bản thân mình. B. bí quyết kinh doanh. 

C. an ninh trật tự nơi sinh sống. D. thông tin đời sống cá nhân. 

Câu 10: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức và hoạt động không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Xâm phạm đạo đức xã hội. B. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

C. Từ bỏ hủ tục lạc hậu. D. Cứu trợ, ủng hộ kinh phí. 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện đúng nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin. B. Tôn trọng quyền lợi của người khác. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử. D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

Câu 12: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

C. Tìm hiểu danh sách đại biểu. D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. 

Câu 13: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. đánh người gây thương tích. B. tham gia giải cứu nạn nhân. 

C. bắt người theo quyết định của Toà án. D. giam giữa người trái pháp luật. 

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. B. công cụ để thực hiện tội phạm. 

C. quyết định điều động nhân sự. D. đối tượng tố cáo nặc danh. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 



A. an sinh xã hội.   B. thông tư liên ngành.    C. thư tín, điện tín. D. di sản quốc gia. 

Câu 17: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. định đoạt tài sản công cộng. B. sử dụng nguồn thu nhập chung. 

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Ủy quyền khiếu nại cho người thân. B. Cung cấp chứng cứ để chứng minh. 

C. Sử dụng các biện pháp vũ lực. D. Rút lại đơn khiếu nại đã gửi. 

Câu 19: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phối hợp tuần tra ban đêm. B. Tham gia giữ gìn thôn xóm. 

C. Tham gia luyện tập quân sự. D. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

A. khống chế và bắt giữ con tin. B. thực hiện hành vi giết người. 

C. khống chế và bắt giữ tên trộm. D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử? 

A. Chia sẻ nội dung phiếu bầu. B. Bỏ phiếu thay người khác. 

C. Mua chuộc phiếu bầu cho mình. D. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. bảo trợ người già neo đơn. B. đối tượng bị truy nã. 

C. quản lí hoạt động truyền thông. D. giám hộ trẻ em khuyết tật. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

A. chủ động định vị khi giao nhận. B. thay đổi phương tiện vận chuyển. 

C. bảo quản bưu phẩm đường dài. D. tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. 

PHẦN II. (1 điểm)  Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Đọc đoạn thông tin sau:  

Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều người 

bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không biết mình có được tham 

gia bỏ phiếu hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

a. Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền. 

b. Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh 

hưởng. 



c. Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại nhà là hợp lý. 

d. Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân của mình. 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận 

Câu 1 (2 điểm): Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ 

chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo 

tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn 

bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, 

chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và 

xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương.  

Hỏi:  Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội 

dung vi phạm của từng chủ thể. 

Câu 2 (1 điểm): Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí 

do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. Trong thời gian chờ Toà án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay hệ 

thống khoá mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha mẹ đẻ để ngủ nhờ. 

Hãy đánh giá về hành vi của anh M. Trong trường hợp này chị N cần làm gì để bảo vệ chỗ ở hợp pháp của mình. 

 

     ----HẾT--- 

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 

      MÔN GDKT&PL – LỚP 11 - Mã đề 385 

      THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không tính thời gian phát đề) 

        (Đề kiểm tra có 4 trang) 

PHẦN 1. (6 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện đúng nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin. B. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử. D. Tôn trọng quyền lợi của người khác. 

Câu 2: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

C. Tìm hiểu danh sách đại biểu. D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. 

Câu 3: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 



A. đánh người gây thương tích. B. tham gia giải cứu nạn nhân. 

C. bắt người theo quyết định của Toà án. D. giam giữa người trái pháp luật. 

Câu 5: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. định đoạt tài sản công cộng. B. sử dụng nguồn thu nhập chung. 

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Ủy quyền khiếu nại cho người thân. B. Cung cấp chứng cứ để chứng minh. 

C. Sử dụng các biện pháp vũ lực. D. Rút lại đơn khiếu nại đã gửi. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể 

A. tự mình thực hiện khiếu nại. B. tự mình giải quyết khiếu nại. 

C. tự mình giải quyết tố cáo. D. làm sai lệch nội dung khiếu nại. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ 

A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình. B. bảo vệ tư tưởng cực đoan. 

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều. D. bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử? 

A. Chia sẻ nội dung phiếu bầu. B. Bỏ phiếu thay người khác. 

C. Mua chuộc phiếu bầu cho mình. D. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. bảo trợ người già neo đơn. B. đối tượng bị truy nã. 

C. quản lí hoạt động truyền thông. D. giám hộ trẻ em khuyết tật. 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

A. chủ động định vị khi giao nhận. B. thay đổi phương tiện vận chuyển. 

C. bảo quản bưu phẩm đường dài. D. tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. 

Câu 12: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng 

về 

A. tập tục. B. trách nhiệm. C. quyền. D. nghĩa vụ. 

Câu 13: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới 

trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động. B. Văn hoá. C. Kinh tế. D. Chính trị. 

Câu 14: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. truyền thông. B. tín ngưỡng. C. kinh tế. D. tôn giáo. 

Câu 15: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn 

A. hình ảnh bản thân mình. B. bí quyết kinh doanh. 



C. an ninh trật tự nơi sinh sống. D. thông tin đời sống cá nhân. 

Câu 16: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức và hoạt động không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Xâm phạm đạo đức xã hội. B. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

C. Từ bỏ hủ tục lạc hậu. D. Cứu trợ, ủng hộ kinh phí. 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. B. công cụ để thực hiện tội phạm. 

C. quyết định điều động nhân sự. D. đối tượng tố cáo nặc danh. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

A. kiểm soát nội dung.    B. sao kê đồng loạt.   

C. bảo đảm bí mật. D. niêm yết công khai. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 

A. an sinh xã hội.   B. thông tư liên ngành.    C. thư tín, điện tín. D. di sản quốc gia. 

Câu 20: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phối hợp tuần tra ban đêm. B. Tham gia giữ gìn thôn xóm. 

C. Tham gia luyện tập quân sự. D. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

A. khống chế và bắt giữ tên trộm. B. thực hiện hành vi giết người. 

C. khống chế và bắt giữ con tin. D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Gây mất an ninh trật tự xã hội. B. Xâm phạm trật tự hành chính. 

C. Xâm phạm bí mật đời tư. D. Xâm phạm tài sản công cộng. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

A. thiết kế và đầu tư. B. xây dựng và vận hành. 

C. thu hồi và quản lý. D. tôn trọng và bảo hộ. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống. 

PHẦN II. (1 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Đọc đoạn thông tin sau:  

Chị M sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử và một số 

quy định có liên quan có thể thực hiện tốt quyền công dân. Đồng thời, chị M chia sẻ dự định đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bày tỏ mong muốn mọi 

người tạo điều kiện, hỗ trợ mình đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. 

a. Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa. 



b. Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử. 

c. Việc chia sẻ với gia đình, bạn bè để mong nhận được sự ủng hộ khi tham gia ứng cử là việc làm phù hợp. 

d. Chị M cần chuẩn bị tốt chương trình hành động của mình để trình bày trước cử khi và mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận 

Câu 1 (2 điểm): Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ 

chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo 

tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn 

bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, 

chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và 

xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương.  

Hỏi:  Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội 

dung vi phạm của từng chủ thể. 

Câu 2 (1 điểm): Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí 

do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. Trong thời gian chờ Toà án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay hệ 

thống khoá mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha mẹ đẻ để ngủ nhờ. 

Hãy đánh giá về hành vi của anh M. Trong trường hợp này chị N cần làm gì để bảo vệ chỗ ở hợp pháp của mình. 

 

     ----HẾT--- 

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 

      MÔN GDKT&PL – LỚP 11 - Mã đề 491 

      THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không tính thời gian phát đề) 

      (Đề kiểm tra có 4 trang) 

PHẦN 1. (7 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước 

A. thiết kế và đầu tư. B. xây dựng và vận hành. 

C. thu hồi và quản lý. D. tôn trọng và bảo hộ. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống. 

Câu 3: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về 

A. tập tục. B. trách nhiệm. C. quyền. D. nghĩa vụ. 



Câu 4: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong 

lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động. B. Văn hoá. C. Kinh tế. D. Chính trị. 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện đúng nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin. B. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử. D. Tôn trọng quyền lợi của người khác. 

Câu 6: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

C. Tìm hiểu danh sách đại biểu. D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. 

Câu 7: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. B. công cụ để thực hiện tội phạm. 

C. quyết định điều động nhân sự. D. đối tượng tố cáo nặc danh. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

A. kiểm soát nội dung.    B. sao kê đồng loạt.   

C. bảo đảm bí mật. D. niêm yết công khai. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. đánh người gây thương tích. B. tham gia giải cứu nạn nhân. 

C. bắt người theo quyết định của Toà án. D. giam giữa người trái pháp luật. 

Câu 11: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. định đoạt tài sản công cộng. B. sử dụng nguồn thu nhập chung. 

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. D. lựa chọn giới tính thai nhi. 

Câu 12: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

A. truyền thông. B. tín ngưỡng. C. kinh tế. D. tôn giáo. 

Câu 13: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn 

A. hình ảnh bản thân mình. B. bí quyết kinh doanh. 

C. an ninh trật tự nơi sinh sống. D. thông tin đời sống cá nhân. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể 

A. tự mình thực hiện khiếu nại. B. tự mình giải quyết khiếu nại. 

C. tự mình giải quyết tố cáo. D. làm sai lệch nội dung khiếu nại. 

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 



A. bảo trợ người già neo đơn. B. đối tượng bị truy nã. 

C. quản lí hoạt động truyền thông. D. giám hộ trẻ em khuyết tật. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi 

A. chủ động định vị khi giao nhận. B. thay đổi phương tiện vận chuyển. 

C. bảo quản bưu phẩm đường dài. D. tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. 

Câu 17: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức và hoạt động không được thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Xâm phạm đạo đức xã hội. B. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

C. Từ bỏ hủ tục lạc hậu. D. Cứu trợ, ủng hộ kinh phí. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 

A. an sinh xã hội.   B. thông tư liên ngành.    C. thư tín, điện tín. D. di sản quốc gia. 

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Gây mất an ninh trật tự xã hội. B. Xâm phạm trật tự hành chính. 

C. Xâm phạm bí mật đời tư. D. Xâm phạm tài sản công cộng. 

Câu 20: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Phối hợp tuần tra ban đêm. B. Tham gia giữ gìn thôn xóm. 

C. Tham gia luyện tập quân sự. D. Tổ chức hoạt động khủng bố. 

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ 

A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình. B. bảo vệ tư tưởng cực đoan. 

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều. D. bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử? 

A. Chia sẻ nội dung phiếu bầu. B. Bỏ phiếu thay người khác. 

C. Mua chuộc phiếu bầu cho mình. D. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

A. khống chế và bắt giữ tên trộm. B. thực hiện hành vi giết người. 

C. khống chế và bắt giữ con tin. D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Ủy quyền khiếu nại cho người thân. B. Cung cấp chứng cứ để chứng minh. 

C. Sử dụng các biện pháp vũ lực. D. Rút lại đơn khiếu nại đã gửi. 

PHẦN II. (1 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Đọc đoạn thông tin sau:  

Ngày 11-5- 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử trì các quận Hoàng 

Mai, huyện Gia Lâm. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình và tiến hành vận động bầu cử theo luật định. Các ứng 



cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XV, khẳng định nều được bầu sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến 

nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ 

đô và lợi ích quốc gia, dân tộc. 

a. Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 

b. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng viên cũng là cơ sở để cử tri được thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

c. Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử không thực hiện đúng chương trình hành động. 

d. Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội từ khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận 

Câu 1 (2 điểm): Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ 

chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo 

tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn 

bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, 

chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và 

xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương.  

Hỏi:  Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội 

dung vi phạm của từng chủ thể. 

Câu 2 (1 điểm): Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí 

do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. Trong thời gian chờ Toà án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay hệ 

thống khoá mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha mẹ đẻ để ngủ nhờ. 

Hãy đánh giá về hành vi của anh M. Trong trường hợp này chị N cần làm gì để bảo vệ chỗ ở hợp pháp của mình. 

 

     ----HẾT--- 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – LỚP 11 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

MÃ ĐỀ: 491 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A C D D A C B C D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B C C A B D A C D D 

Câu 21 22 23 24 



Đáp án D D A C 

 

MÃ ĐỀ: 385 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A C D B C A D D B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D C D C C A B C C D 

Câu 21 22 23 24 

Đáp án A D D A 

 

MÃ ĐỀ: 254 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A D C D A D C D C A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B A A D B C B C D C 

Câu 21 22 23 24 

Đáp án A D B D 

 

MÃ ĐỀ: 162 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D A D C A A D A D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B D C C B A A B D C 

Câu 21 22 23 24 

Đáp án D C B D 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 



Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

MÃ ĐỀ: 162 

Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với 

một số đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến 

cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện. 

A. Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ. 

B. Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh. 

C. Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. 

D. Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội. 

Phương án Trả lời Gợi ý trả lời 

Ý ( a) Sai 
Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có 

quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về quyền 

Ý ( b) Đúng 
Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi 

phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh. 

Ý ( c) Đúng 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt liên quan đến việc tham 

gia ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là cũng góp phần tham 

gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. 

Ý ( d) Đúng 

Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những 

hậu quả vô cùng to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội. Người 

gian lận nếu trúng cử sẽ không đủ năng lực và trình độ để làm đại biểu, 

thậm chí có thể phá hoại bộ máy chính quyền 

 

MÃ ĐỀ: 254 

Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe 

nhiều người bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không 

biết mình có được tham gia bỏ phiếu hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

A. Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền. 

B. Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền 

không bị ảnh hưởng. 

C. Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại nhà là hợp lý. 

D. Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân của mình. 

Phương án Trả lời Gợi ý trả lời 

Ý ( a) Đúng Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân 



bình đẳng về hưởng quyền. Mọi công dân không phân biệt đều có 

quyền được phát triển toàn diện 

Ý ( b) Đúng 

Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham 

gia bầu cử đại biểu Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật 

nguyền không bị ảnh hưởng. 

Ý ( c) Đúng 
Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện 

quyền công dân ngay tại nhà. Chị P cần có đề nghị gửi tổ bầu cử 

Ý ( d) Sai 
Pháp luật chưa cho phép công dân bầu cử qua đường bưu điện 

 

MÃ ĐỀ: 385 

Chị M sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử 

và một số quy định có liên quan có thể thực hiện tốt quyền công dân. Đồng thời, chị M chia sẻ dự định đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bày 

tỏ mong muốn mọi người tạo điều kiện, hỗ trợ mình đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. 

A. Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa. 

B. Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử. 

C. Việc chia sẻ với gia đình, bạn bè để mong nhận được sự ủng hộ khi tham gia ứng cử là việc làm phù hợp. 

D. Chị M cần chuẩn bị tốt chường trình hành động của mình để trình bày trước cử khi và mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

Phương án Trả lời Gợi ý trả lời 

Ý ( a) Sai 
Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà 

nước ta đang thúc đẩy bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị 

Ý ( b) Đúng 
Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử 

hoặc được giới thiệu ứng cử. 

Ý ( c) Đúng 
Mọi công dân có quyền vận động tranh cử trong khuôn khổ pháp 

luật 

Ý ( d) Đúng 
Chị M cần chuẩn bị tốt chường trình hành động của mình để trình 

bày trước cử khi và mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

MÃ ĐỀ: 491 

Ngày 11-5- 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử trì các 

quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình và tiến hành vận động bầu 

cử theo luật định. Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XV, khẳng định nều được bầu sẽ thường xuyên 

liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân 

dân, đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ đô và lợi ích quốc gia, dân tộc 
A. Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 

B. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng viên cũng là cơ sở để cư tri được thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

C. Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử không thực hiện đúng chương trình hành động. 



D. Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội từ khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 

Phương án Trả lời Gợi ý trả lời 

Ý ( a) Đúng 
Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của 

các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Ý ( b) Đúng 
Cử tri giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước qua đó 

cũng là cơ sở để bày tỏ quan điểm của cử tri 

Ý ( c) Sai 

Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc 

hội sau khi trúng cử không thực hiện đúng chương trình hành động. 

Việc bỏ phiếu này do Quốc hội thực hiện, tuy nhiên việc giám sát của 

cử tri có vai trò quan trọng đối với các ứng viên 

Ý ( d) Đúng 

Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của 

mỗi đại biểu Quốc hội từ khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 

 

 

III. PHẦN TỰ LUẬN 

 

 

 

 

Câu Gợi ý trả lời Điểm 

Câu 1 

Nhận xét về hành vi của các chủ thể. 

- Anh K vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của 

công dân: Hành vi xúc phạm chị S. 

- Anh T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của 

công dân: Hành vi đăng tải vi deo có liên quan đến cá nhân khác mà không 

được sự cho phép của họ. 

- Anh T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của 

công dân: Hành vi vô ý làm chị S bị gã gãy tay. 

- Anh K vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của 

công dân: Hành vi anh K đẩy anh N ngã gây chấn thương 
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0.5 

 

 

0.5 
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Câu 2 

- Đánh giá về hành vi của anh M: Hành vi của anh M không phù hợp với quy 

định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vì ngôi nhà là tài sản chung của cả 

0.5 

 

0.25 



hai vợ chồng, do hai vợ chồng cùng tạo lập. 

- Cần nói chuyện với anh M, phân tích để anh M biết được rằng ngôi nhà là 

tài sản chung, đó là chỗ ở hợp pháp của chị N và chị N có quyền cư trú.  

- Trường hợp anh M vẫn kiên quyết đuổi chị N ra khỏi nhà, chị N cần phải 

trình báo với cơ quan có thẩm quyền đề xử lí hành vi đuổi người khác ra khỏi 

nơi cư trú hợp pháp của họ. 
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